
PHỤ LỤC 

Phân công thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chi tiết triển khai Đề án kèm theo  

(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày         tháng       năm 2026 của UBND tỉnh An Giang) 

 

 

1. Các chỉ tiêu định hướng phát triển đến năm 2030 

STT Chỉ tiêu Đơn vị chủ trì  Đơn vị phối hợp 

1 TFP đóng góp vào tăng trưởng GRDP ≥ 55%  Sở KH&CN 
Sở Công thương; các sở ngành, địa 

phương liên quan 

2 Tỷ trọng kinh tế số ≥ 30% GRDP Sở KH&CN 
Sở Tài chính; các sở ngành, địa 

phương liên quan 

3 Năng suất lao động tăng trưởng bình quân 10%/năm  Thống kê tỉnh 

Sở KHCN; Sở Tài chính; Sở Công 

thương; các sở ngành, địa phương 

liên quan 

4 GRDP tăng thêm 2%/năm dựa trên KHCN-ĐMST-CĐS Thuế tỉnh Các sở ngành, địa phương liên quan 

5 Tỷ lệ DN có hoạt động đổi mới sáng tạo ≥ 40%  Sở KH&CN Các sở ngành, địa phương liên quan 

6 Tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN có ứng dụng thực tế ≥ 50% Sở KH&CN Các sở ngành, địa phương liên quan 

7 Tỷ lệ DN ứng dụng công nghệ số ≥ 40%  Sở KH&CN Các sở ngành, địa phương liên quan 

8 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình ≥80%  
Văn phòng UBND 

tỉnh 
Các sở ngành, địa phương liên quan 

9 Số DN khởi nghiệp sáng tạo ≥100 DN  Sở KH&CN Các sở ngành, địa phương liên quan 

10 
Tỷ lệ số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tăng 

trung bình hằng năm ≥10%  
Sở KH&CN Các sở ngành, địa phương liên quan 

11 
Tỷ lệ hồ sơ xử lý hoàn toàn số trên Hệ thống giải quyết thủ tục 

hành chính ≥80% 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
Các sở ngành, địa phương liên quan 

12 Nhân lực R&D ≥08 người/10.000 dân Sở KH&CN Các sở ngành, địa phương liên quan 

13 Tỷ lệ lao động có kỹ năng số ≥80%  Sở Nội vụ Các sở ngành, địa phương liên quan 



 

2. Các giải pháp đột phá 

2.1 Giải pháp ngắn hạn thực hiện các chỉ tiêu chiến lược 

STT Nhiệm vụ/giải pháp Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện 

1 Nâng cấp chuỗi giá trị nông, thủy sản Sở NN&MT  Sở Công Thương 2027 

2 
Triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh An 

Giang về KHCN-ĐMST-CĐS 
Sở KH&CN 

Các sở ngành, địa 

phương 
2026–2030 

3 
Ứng dụng KHCN-ĐMST-CĐS thực chất trong 

sản xuất kinh doanh 
Sở KH&CN 

Các sở ngành, địa 

phương 
2026–2030 

4 Phát triển khu vực dịch vụ giá trị gia tăng cao Sở Du lịch 

Sở Công thương; Sở 

Tài chính; Sở 

KH&CN; Các sở 

ngành, địa phương 

2027-2030 

5 
Triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển kinh tế tư 

nhân tỉnh An Giang  
Sở Tài chính 

Các sở ngành, địa 

phương 
2027-2028 

6 

Đẩy mạnh hợp tác với các viện, trường trong và 

ngoài khu vực, thúc đẩy liên kết mô hình hợp tác 

3 nhà giữa nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà 

trường (viện nghiên cứu, trường đại học) 

Sở Tài chính 

Sở KH&CN; Sở 

GD&ĐT; Các sở 

ngành, địa phương 

2026–2030 

7 

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tham 

mưu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 

của tỉnh  

Sở Tài chính 
Các sở ngành, địa 

phương 
2027 

8 

Thay đổi cách tiếp cận của tỉnh không chỉ dừng ở 

“ứng dụng công nghệ” đơn lẻ, mà là lồng ghép 

KHCN-ĐMST-CĐS vào toàn bộ chuỗi giá trị các 

ngành kinh tế chủ lực 

Sở KH&CN  

Sở Công thương; Sở 

Tài chính, Sở 

NN&MT; Các sở 

ngành, địa phương 

2026–2030 

9 
Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 161/KH-UBND 

ngày 23/10/2025 về “Xây dựng lộ trình đổi mới 
Sở KH&CN  

Sở Công thương; các 

sở ngành, địa phương 
2026–2030 



công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh An 

Giang đến năm 2035” 

10 

Ưu tiên bố trí ngân sách cho KHCN-ĐMST-CĐS, 

phấn đấu tối thiểu 3% tổng chi ngân sách địa 

phương  

Sở Tài chính Sở KH&CN 2026–2030 

11 
Nâng cấp hạ tầng KHCN và gắn kết với không 

gian phát triển kinh tế KHCN 
Sở KH&CN 

BQLKKT tỉnh, các địa 

phương 
2027-2029 

12 Ban hành quy chế quản trị dữ liệu cấp tỉnh Công an tỉnh  Sở KH&CN 2027 

13 
Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 

KHCN-ĐMST-CĐS theo nhu cầu 
Sở Nội vụ Sở KH&CN 2026-2027 

14 

Triển khai kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên 

nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

giai đoạn 2026-2030 

Sở KH&CN 
Các sở ngành, địa 

phương 
2026-2030 

15 

Triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số DTI năm 

2026; xây dựng Đề án nâng cao chỉ số DTI giai 

đoạn 2026 – 2030 

Sở KH&CN 
Các sở ngành, địa 

phương 
2026-2027 

16 

Triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số PII năm 2026; 

xây dựng Đề án nâng cao chỉ số PII giai đoạn 2026 

- 2030 

Sở KH&CN 

Các sở ngành, địa 

phương 2026-2027 

17 Triển khai Khung kiến trúc số tỉnh An Giang Sở KH&CN 
Các sở ngành, địa 

phương 
2026-2030 

2.2. Giải pháp để An Giang trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Tây Nam bộ  

STT Nội dung 
Đơn vị chủ 

trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 
Kết quả/sản phẩm 

1 
Triển khai mô hình trung tâm 

KHCN và ĐMST tỉnh An Giang  
Sở KH&CN  

Sở NN&MT; Sở Tài chính; 

Sở Công thương; các sở 

ngành, địa phương liên quan 

2026–2030 UBND tỉnh 

Mô hình trung tâm 

hoạt động dựa trên 

các trụ cột: trung 

tâm ĐMST nông 

nghiệp công nghệ 



cao (AgriTech 

Hub), trung tâm Dữ 

liệu sản xuất vùng 

(Regional Data 

Hub), trung tâm 

ươm tạo - thương 

mại hóa công nghệ  

2 
Phát triển hệ sinh thái đổi mới 

sáng tạo cấp tỉnh 
Sở KH&CN 

Các sở ngành, DN; các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh 

Thường 

xuyên 
UBND tỉnh Hệ sinh thái ĐMST 

2.3 Cơ chế tài chính  

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

Kết quả/sản 

phẩm 

1 

Thành lập và quản lý có hiệu quả Quỹ 

phát triển KHCN và ĐMST tỉnh An 

Giang  

Sở KH&CN Sở Tài chính 2026 UBND tỉnh 
Quỹ được thành 

lập 

2 
Triển khai cơ chế Match Funding cho 

R&D 
Sở Tài chính Sở KH&CN 2026–2030 HĐND tỉnh 

Cơ chế hỗ trợ 

R&D 

3 
Triển khai tín dụng chuyển đổi công 

nghệ 

Ngân hàng nhà 

nước 
Các Ngân hàng, DN 2026–2030 HĐND tỉnh 

Gói tín dụng ưu 

đãi 

4 
Hình thành Quỹ đầu tư thiên thần địa 

phương 
Sở Tài chính 

Sở KH&CN, DN, 

nhà đầu tư 
2026–2030 UBND tỉnh 

Quỹ thiên thần 

hoạt động 

2.4 Giải pháp về huy động nguồn lực 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

Kết quả/sản 

phẩm 

1 

Cân đối và bố trí vốn đối ứng cho các 

dự án ODA đúng cam kết trong Hiệp 

định 

Sở Tài chính 

Các sở ngành 2026–2030 UBND tỉnh 
Kế hoạch huy 

động vốn 



2 
Điều phối phân bổ nguồn lực theo 

trọng tâm, trọng điểm 

Sở Tài chính 
Sở KH&CN Hằng năm UBND tỉnh 

Kế hoạch phân bổ 

vốn 

2.5 Giải pháp thúc đẩy và thu hút đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

STT Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần ưu tiên bố trí nguồn lực Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, gắn với phát 

triển vùng nguyên liệu, sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc và nâng cao 

giá trị nông sản 

Sở NN&MT 

Các sở ngành, 

địa phương 

liên quan 

2026-2030 

2 
Nuôi trồng và chế biến thủy sản, tập trung vào công nghệ giống, công nghệ 

nuôi bền vững, công nghệ chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch 
Sở NN&MT 

Các sở ngành, 

địa phương 

liên quan 

2026-2030 

3 
Công nghiệp chế biến, chế biến sâu, ưu tiên công nghệ tiết kiệm năng 

lượng, công nghệ sạch, nâng cao tỷ lệ chế biến sâu và giá trị gia tăng 
Sở NN&MT 

Các sở ngành, 

địa phương 

liên quan 

2026-2030 

4 

Du lịch, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ số, công nghệ thông minh trong quản lý, cung cấp dịch vụ và nâng 

cao trải nghiệm của du khách 

Sở Du lịch 

Các sở ngành, 

địa phương 

liên quan 

2026-2030 

5 
Gia tăng số lượng và quy mô các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ 

được nhân rộng trong các ngành kinh tế chủ lực 
Sở KH&CN 

Các sở ngành, 

địa phương 

liên quan 

2026-2030 

6 
Nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, 

dịch vụ, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế bền vững 
Sở KH&CN 

Các sở ngành, 

địa phương 

liên quan 

2026-2030 

7 

Tăng tỷ trọng đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng của 

các ngành kinh tế chủ lực, góp phần cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030 

Sở KH&CN 

Các sở ngành, 

địa phương 

liên quan 

2026-2030 

2.6 Giải pháp về dữ liệu 



STT Nội dung 
Đơn vị chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

Kết quả/sản 

phẩm 

1 
Chuẩn hóa dữ liệu: định nghĩa, công thức tính, 

nguồn dữ liệu, chu kỳ cập nhật 
Sở KH&CN 

Các sở ngành, 

địa phương 
2026–2027 UBND tỉnh 

Bộ chuẩn dữ 

liệu toàn tỉnh 

2 
Xây dựng mã chỉ tiêu thống nhất, mã đơn vị, thời 

điểm báo cáo, lịch sử dữ liệu 
Sở KH&CN Các sở ngành 2026–2027 UBND tỉnh 

Danh mục mã 

dữ liệu thống 

nhất 

3 
Chuẩn hóa quy trình dữ liệu: nhập – kiểm tra – xác 

thực – công bố 
Sở KH&CN 

Công an tỉnh, 

các sở ngành 
2026–2028 UBND tỉnh 

Quy trình dữ 

liệu số hóa 

4 
Nâng cấp, hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung và 

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu của tỉnh 
Sở KH&CN 

Công an tỉnh, 

Văn phòng 

UBND 

2026–2028 UBND tỉnh 

Kho dữ liệu 

dùng chung; 

Nền tảng tổng 

hợp, phân tích 

dữ liệu 

5 Bảo đảm an toàn thông tin, xác thực dữ liệu Công an tỉnh Sở KH&CN 
Thường 

xuyên 
UBND tỉnh 

Hệ thống bảo 

mật dữ liệu 

3. Danh mục nhiệm vụ cần thực hiện 

3.1 Các chương trình tập huấn ngắn hạn 

STT Nội dung 
Đơn vị chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

Kết quả/sản 

phẩm 

1 Đào tạo lãnh đạo đổi mới sáng tạo Sở KH&CN Sở Nội vụ Hằng năm UBND tỉnh 
Chương trình 

đào tạo 

2 Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Sở Nội vụ Sở KH&CN Hằng năm UBND tỉnh Lớp đào tạo 

3 Đào tạo kỹ năng số, AI, chuyển đổi số Sở KH&CN Các sở ngành Hằng năm UBND tỉnh Nhân lực số 

4 
Tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giáo 

viên và học sinh các trường THPT, THCS 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Sở KH&CN Hằng năm UBND tỉnh 

Chương trình 

tập huấn 



5 Tập huấn và tổ chức hội thi STEM 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Sở KH&CN Hằng năm UBND tỉnh 

Chương trình 

STEM 

6 Đào tạo nông nghiệp công nghệ cao Sở NN&MT Sở KH&CN Hằng năm UBND tỉnh Lớp đào tạo 

7 

Nâng cao năng lực hoạch định và lãnh đạo thực thi 

chiến lược chuyển đổi số nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế ở địa phương 

Sở KH&CN Sở Tài chính Hằng năm UBND tỉnh Lớp đào tạo 

8 
Chuyển đổi số trong quản trị đô thị và phát triển đô 

thị thông minh 
Sở Xây dựng Sở KH&CN Hằng năm UBND tỉnh Dự án/Đề án 

9 
Chương trình đào tạo thương mại điện tử; tiếp thị số 

(digital marketing);  

Sở Công 

thương 
Sở KH&CN Hằng năm UBND tỉnh Lớp đào tạo 

3.2 Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu chuyên sâu 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Thẩm 

quyền 

Kết quả/sản 

phẩm 

1 Nghiên cứu mô hình tăng trưởng mới Sở Tài chính Các sở ngành 2026–2028 UBND tỉnh 
Báo cáo chiến 

lược 

2 Xây dựng chiến lược kinh tế số Sở KH&CN Sở Tài chính 2026–2028 UBND tỉnh 
Chiến lược kinh 

tế số 

3 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng 

cao DTI, PII 
Sở KH&CN Các sở ngành Hằng năm UBND tỉnh Báo cáo chỉ số 

4 Xây dựng hệ sinh thái ĐMST Sở KH&CN Các sở ngành 2026–2030 UBND tỉnh 
Mô hình hệ 

sinh thái 

5 
Nghiên cứu xây dựng, ban hành và triển khai 

Đề án đô thị thông minh của tỉnh  
Sở Xây dựng Sở KH&CN 2026–2030 UBND tỉnh 

Đề án đô thị 

thông minh 
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